
Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH MIỀN NAM

Tầng 7 TTTM Gigamall, Số 240-242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

:

: :

Ký hiệu (Serial): 1C25MCV

Số (No.): 1092101

Số bill (Bill No.): 3

: Mã tham chiếu (Reference code): 30GG4050.03042025.2062316.3

Mã cơ quan Thuế: M1-25-LPQZG-00001092305 
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:
:

:
: :

:
:

: :

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày(Date) 03 tháng(month) 04 năm(year) 2025

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ MÁY TÍNH TIỀN)
(EINVOICE DISPLAY VERSION)

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Tổng tiền
hàng
(Total)

Chiết
khấu

(Discount)

Giá trước
thuế GTGT 

(Amount)

Thuế
suất
(Vat

rate%)

Tiền
thuế

GTGT
(Vat

amount)

Thành tiền
sau thuế

(Amount with
Vat)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 - 7 9
10 = 8 x

9
11 = 8 + 10

1 Buffet không giới hạn NL Suất 2 329.000 658.000 658.000 8% 52.640 710.640

2 Khăn lạnh Cái 3 5.000 15.000 15.000 8% 1.200 16.200

3 Bia Heineken Silver (Lon) Lon 2 39.000 78.000 78.000 10% 7.800 85.800

 

 

 

 

TỔNG CỘNG (GRAND TOTAL) 751.000 751.000 61.640 812.640

Giá trị theo mức thuế GTGT Thuế suất
Tổng tiền hàng

(Total)
Chiết khấu

(Discount)

Trị giá chưa thuế
GTGT

(Amount before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT Amount)

Tổng tiền gồm thuế
GTGT

(Amount including VAT)

Tổng tiền không kê khai thuế (Amount without VAT)

Tổng tiền không chịu thuế (Amount non-taxable) x

Tổng tiền chịu thuế suất 0% (Amount at 0% VAT) 0%

Tổng tiền chịu thuế suất 5% (Amount at 5% VAT) 5%

Tổng tiền chịu thuế suất 10% (Amount at 10% VAT) 10% 78.000 78.000 7.800 85.800

Tổng tiền chịu thuế suất khác (Amount at x% VAT) 8% 673.000 673.000 53.840 726.840

Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount) 751.000 751.000 61.640 812.640

Người mua hàng (Buyer) Đơn vị bán hàng (Seller)
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Mã số thuế (Tax code) 0 1 0 2 7 2 1 1 9 1 - 0 0 1

Điện thoại (Tel) 19006622 Fax

Website https://ggg.com.vn/

Địa điểm bán hàng (Restaurant) GG NĐCảnh HCM Địa chỉ (Add) 149-151 Nguyễn Đức Cảnh, P.Tân Phong,Quận 7, TP HCM
Họ tên người mua hàng (Buyer)
Tên đơn vị (Company) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THỊNH CAPITAL
Địa chỉ (Address) Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế (Tax code) 0317369572
Căn cước công dân (Citizen identity number) Hình thức thanh toán (Payment method) TM/CK

Thông tin đơn hàng (Order Information)
Địa chỉ (Add)
Người nhận hàng (Receiver) Số điện thoại (Tel)

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words) Tám trăm mười hai nghìn sáu trăm bốn mươi đồng

Mã nhận hóa đơn (Code for checking): M5XKZCR6Q tra cứu tại (Tracking): http://vat.ggg.com.vn/
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn / Need to check, compare when making, delivering, receiving invoices)

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH

MIỀN NAM

Ký ngày: 03/04/2025

https://ggg.com.vn/
#
http://vat.ggg.com.vn/

